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Câu 1.	 Thành phần cơ bản của mạng máy tính là:
A. Các máy tính, vỉ mạng, dây dẫn, phần mềm mạng
B. Các máy tính và thiết bị dùng chung trên mạng
C. Thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, thiết bị kết nối và giao thức
D. Thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, thiết bị kết nối

Câu 2.	 Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, Bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:
A. Thiết bị đầu cuối
B. Môi trường truyền dẫn
C. Thiết bị kết nối mạng 
D. Giao thức truyền thông

Câu 3.	 Dịch vụ nào dưới đây không phải là dịch vụ trên Internet?
A. Tìm kiếm thông tin trên Internet
B. Thư điện tử
C. Chuyển phát nhanh
D. Thương mại điện tử

Câu 4.	 Internet là: 
A. Một mạng của các mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu cho phép người dùng trao đổi thông tin, duyệt web và sử dụng các dịch vụ khác
B. Hệ thống các máy tính trong một quốc gia
C. Các máy tính cùng sử dụng chung một trình duyệt web
D. Mạng website cung cấp thông tin trên phạm vi toàn cầu

Câu 5.	 Dịch vụ nào dưới đây không phải là dịch vụ trên Internet?
A. Tra cứu thông tin trên Web
B. Thư điện tử
C. Quảng cáo bán hàng qua mạng
D. Chuyển phát nhanh

Câu 6.	 Trong các địa chỉ dưới đây, đâu là địa chỉ 1 hộp thư điện tử?
A. www.violympiC. vn
B. thutrang33@gmail.com
C. http://google.com.vn
D. thoisu.vtv.org

Câu 7.	 Chỉ ra phương án đúng: WWW (word wide web), gọi tắt là web :
A. Dịch vụ trên internet để tổ chức và khai thác thông tin dưới dạng các trang nội dung (gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, …)
B. Là internet
C. Là các siêu văn bản trên máy tính
D. Chỉ có thể tổ chức thông tin trên Web

Câu 8.	 Chỉ ra phương án sai: Khi truy cập internet ta có thể:
A. Học tập qua mạng
B. Xem phim 7D trực tuyến
C. Chơi các trò chơi giải trí qua mạng
D. Xem các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới

Câu 9.	 Trên trang web, đối tượng nào không thể có:
A. Thông tin ở dạng văn bản
B. Âm thanh, hình ảnh, phim
C. Các ứng dụng về mùi vị
D. Các liên kết đến các trang web khác

Câu 10.	 Virus máy tính là gì ?
A. Virus sinh học
B. Virus lây lan qua đường hô hấp 
C. Đoạn chương trình có khả năng lây nhiễm qua các chương trình (hoặc phần mềm khác), tự nhân bản và lây nhiễm sang các máy tính và thiết bị khác
D. Virus Covid-19

Câu 11.	 Dịch vụ thư điện tử cung cấp các chức năng chính:
A. Mở, xem danh sách thư
B. Soạn và gửi thư cho nhiều người
C. Trả lời và chuyển tiếp cho người khác 
D. Cả A, B và C

Câu 12.	 Virus máy tính khi lây nhiễm vào máy tính thì thường:
A. Phá hủy dữ liệu.
B. Tiêu tốn tài nguyên hệ thống, làm hỏng, làm mất hoặc ăn cắp thông tin.
C. Mã hóa, tống tiền.
D. Cả A, B và C

Câu 13.	 Phần mềm trình chiếu có chức năng cơ bản nào dưới dây:
A. Tính toán
B. Tạo bài trình chiếu điện tử
C. Trình chiếu các trang của bài trình chiếu
D. Ý B và C

Câu 14.	 Công cụ nào dưới dây không thể được xem là công cụ hỗ trợ trình bày?
A. Biểu đồ, bản đồ vẽ khổ lớn
B. Vở viết
C. Máy tính, phần mềm trình chiếu, bài trình chiếu và máy chiếu
D. Bảng viết và phấn màu

Câu 15.	 Chọn phát biểu sai: Với máy tính và phần mềm trình chiếu, có thể tạo ra sản phẩm nào dưới đây?
A. Bài trình chiếu điện tử bằng máy tính
B. Tạo trang để phục vụ việc tính toán
C. In các nội dung trình bày trên giấy phát cho người nghe dễ hiểu các nội dung trình chiếu
D. Tạo Anbum ảnh với các hiệu ứng

Câu 16.	 Chức năng nào sau đây không phải của phần mềm Powerpoint?
A. Tạo bài giảng điện tử
B. Tạo tệp trình chiếu gồm các trang chiếu
C. Soạn thảo văn bản và lập trang tính
D. Trình chiếu nội dung một số hoặc tất cả các trang chiếu

Câu 17.	 Nội dung của một trang chiếu có thể là:
A. Chỉ ở dạng văn bản
B. Văn bản và các hình ảnh, biểu đồ
C. Văn bản và âm thanh
D. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh và đoạn phim

Câu 18.	 Khi chèn thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu, trang chiếu mới sẽ:
A. Chèn vào trước trang chiếu đang chọn và có thể chèn vào trước hoặc sau các trang chiếu hiện có
B. Luôn chèn vào trang đầu tiên
C. Luôn chèn vào giữa các trang chiếu
D. Luôn chèn vào sau trang chiếu cuối cùng

Câu 19.	 Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:
A. Trong bài trình chiếu bắt buộc phải có trang tiêu đề
B. Không cần nhất thiết phải có trang tiêu đề để giảm bớt một trang chiếu
C. Trang tiêu đề cho biết nội dung bài trình chiếu, tuy nhiên không nhất thiết phải có, nhưng nên có
D. Trang tiêu đề có mẫu bố trí giống các trang nội dung

Câu 20.	 Để thao tác trình chiếu bài trình chiếu, ta thực hiện:
A. Nhấn phím F5
B. Nhấn phím F3
C. Nhấn phím F10
D. Tổ hợp phím Shift + F10

